
 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A3  

NĂM HỌC: 2024-2025  
 

 

 

Ghi chú:                                                                          

Lâm Minh Thái dạy: 18 tiết ; Lý Quày Phương dạy: AN (01 tiết) 

Sơn Ngọc Tài dạy TCTV (04 tiết); Lý Hường dạy TC Toán (03 tiết) 

Lý Phú Sang dạy: TNXH (02 tiết) + GDĐP (01 tiết); Trần Khởi dạy: GDTC 02 tiết);      

Lâm Minh Được dạy: MT (01 tiết); Thạch Trần Hồng Phúc dạy Đạo đức (01 tiết);    

Trần Văn Sơn dạy môn Khmer (02 tiết) 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A4 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

  

Ghi chú:                                                                         

Lâm Hoàng Thương dạy: 20 tiết; Sơn Ngọc Tài dạy TCTV (04 tiết);  

Lý Hường dạy TC Toán (03 tiết); Lý Phú Sang dạy: TNXH (02 tiết)  

Lâm Minh Được dạy: MT (01 tiết);       Trần Khởi dạy: GDTC 02 tiết);      

Lý Quày Phương dạy: AN (01 tiết) 

 

 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Toán     Toán TV Toán TV 

2 8h 05’– 8h 40’ Toán (CC) TV Khmer Toán (CC) TV 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV TV   TNXH TV HĐTN 

4 9h 35’–10h 10’ TV TV (TC) HĐTN TV TNXH 

BUỔI CHIỀU  

1 14h 00’–14h 35’ TV Mỹ Thuật    TV GDTC TV (CC) 

2 14h 35’–15h 10’    TV (TC) Toán (CC) Khmer TV(CC) GDĐP 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN GDTC TV Đạo đức     Âm nhạc 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Mỹ Thuật     TV TV Khmer  TV 

2 8h 05’– 8h 40’ GDTC TV TV  TV   TV 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV TV (TC) Toán TV Toán 

4 9h 35’–10h 10’ TV TV TNXH Toán GDĐP 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ TV (TC) Toán (CC) TV (CC) TV (CC)     TV 

2 14h 35’–15h 10’ TNXH HĐTN GDTC   Âm nhạc Đạo đức 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Khmer Toán (CC) Toán (CC) HĐTN 



 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A3 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 
 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Toán GDTC Toán Toán TV 

2 8h 05’– 8h 40’ Mỹ Thuật Toán GDTC Toán (CC) TV  

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV TV TV TV Toán 

4 9h 35’–10h 10’ Toán (CC) TV TV  TV HĐTN 

BUỔI CHIỀU  

1 14h 00’–14h 35’ TNXH HĐTN Khmer Đạo Đức Khmer 

2 14h 35’–15h 10’ TV Toán (CC) TV (TC) TV (CC) TNXH 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN TV (TC) Âm Nhạc GDĐP TV (CC) 

Ghi chú:                                                                          

Liêu Sà Bạ dạy: 20 tiết ; Thạch Thị Phương dạy: TCTV (04 tiết);  Lý Hiền (B) dạy TCT (03 tiết) 

Đồ Chanh Than dạy TNXH (02 tiết); Lý Quày Phương dạy: AN (01 tiết) 

Lâm Minh Được dạy: MT (01 tiết);       Trần Khởi dạy: GDTC (02 tiết);      

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A4 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ TV TV Khmer TV TV 

2 8h 05’– 8h 40’ TV TV TNXH TV TV 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV (TC) Toán TV Toán Toán 

4 9h 35’–10h 10’ Toán Khmer TV TV (CC) HĐTN 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ GDĐP Toán (CC) GDTC Âm Nhạc Toán (CC) 

2 14h 35’–15h 10’ Đạo Đức Mỹ Thuật Toán GDTC TV (CC) 

RA CHƠI (20 phút)  
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN HĐTN TV (TC) Toán (CC) TNXH 

Ghi chú:                                                                          

Lý Thành Trung dạy: 20 tiết; Thạch Trần Hồng Phúc dạy : TCTV (04 tiết); Lý Hiền (B) dạy TCT (03 tiết) 

Đồ Chanh Than dạy: TNXH (02 tiết); Lý Quày Phương dạy: AN (01 tiết) 

Lâm Minh Được dạy: MT (01 tiết);       Trần Khởi dạy: GDTC (02 tiết);      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A3    

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Toán GDTC Anh văn TV  TV 

2 8h 05’– 8h 40’ Toán (CC) Tin học TV TV Công nghệ 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV TV TV (CC) Toán Toán  

4 9h 35’–10h 10’ Âm Nhạc Toán Toán HĐTN HĐTN 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ TNXH TV Khmer TV (TC) Khmer 

2 14h 35’–15h 10’ Đạo đức TNXH GDTC Mỹ thuật Toán (CC) 

RA CHƠI (20 phút) 

3 15h 30’–16h 05’ HĐTN  Toán (CC) TV (TC) GDĐP Anh văn 

  

Ghi chú:                                                                         

Thạch Thị Mỹ Thanh dạy: 17 tiết ; Lý Hiền (B) dạy TCT (03 tiết); Thạch Thị Phương TCTV (03 tiết)  

Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết); Lâm Minh Được dạy: MT (01 tiết);        

Đồ Hoàng Vũ dạy: GDTC (02 tiết); Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết) 

Lý Thành Lũy dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết); Đồ Chanh Than dạy Đạo đức (01 tiết) 

Dương Kim Xuyên dạy môn Khmer (02 tiết); Cao Bành Thuý Vân dạy Anh văn (02 tiết) 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A4  

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Anh văn TV TNXH Khmer TV 

2 8h 05’– 8h 40’ Anh văn TV  TV TV Toán 

RA CHƠI (20 phút)  

3 9h 00’– 9h 35’ TV Toán  Toán Toán Tin học 

4 9h 35’–10h 10’ Toán HĐTN TV (TC) Toán (CC) Công nghệ 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ GDĐP GDTC TV (TC) GDTC TV 

2 14h 35’–15h 10’ Toán (CC) Mỹ thuật Khmer Âm Nhạc TNXH 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Toán (CC) Đạo đức TV (TC) HĐTN 

 

Ghi chú:                                                                         

Đồ Ngọc Minh dạy: 20 tiết ; Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết);  

Thạch Thị Phương dạy TCTV (03 tiết); Dương Kim Xuyên dạy môn Khmer (02 tiết) 

Lâm Minh Được dạy: MT (01 tiết);  Lý Thành Lũy dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết);  

Đồ Hoàng Vũ dạy: GDTC (02 tiết);    Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết) 

Đồ Thị Mĩ Ngân dạy Đạo đức (01 tiết); Cao Bành Thuý Vân dạy Anh văn (02 tiết) 



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A3 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Anh văn TV Đạo đức Mỹ thuật TV 

2 8h 05’– 8h 40’ Anh văn GDTC GDĐP Khmer GDTC 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV Toán TV TV Toán 

4 9h 35’–10h 10’ TV Toán (CC) Toán Toán HĐTN 

BUỔI CHIỀU  

1 14h 00’–14h 35’ Âm Nhạc Anh văn Anh văn Tin học TV  

2 14h 35’–15h 10’ Toán LS&ĐL Khoa học Công nghệ Khmer 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Khoa học HĐTN LS&ĐL TV (TC) 

 

Ghi chú:                                                                          

Thạch Sóc Kha dạy: 17 tiết + Khối trưởng;  

Đồ Chanh Than dạy Khoa học (02 tiết) + Đạo đức (01 tiết) 

Lý Thành Lũy dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết);  

Lý Thanh Hoàng dạy: LS-ĐL (02 tiết) ; Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết) 

Đồ Thị Mĩ Ngân dạy: MT (01 tiết);  Lâm Hoàng Thanh dạy môn Khmer (02 tiết)  

Đồ Hoàng Vũ dạy: GDTC (02 tiết);     Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết) 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A4 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Đạo đức TV TV TV TV 

2 8h 05’– 8h 40’ TV Toán TV Toán Toán 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV Anh văn Anh văn  Khoa học LS&ĐL 

4 9h 35’–10h 10’ Toán Anh văn Anh văn HĐTN HĐTN 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ TV (TC) LS&ĐL Toán Khmer Khmer 

2 14h 35’–15h 10’ Âm Nhạc GDTC GDĐP GDTC Tin học  

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Toán (CC) Khoa học Mỹ thuật Công nghệ 

 

Ghi chú:                                                                         

Châu Hoàng Cần dạy: 20 tiết ; Lý Thanh Hoàng dạy LS&ĐL (02 tiết);  

Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết); Lâm Hoàng Thanh dạy môn Khmer (02 tiết) ;  

Lý Thành Lũy dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết);  

Đồ Hoàng Vũ dạy: GDTC (02 tiết);  Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết) 



 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A5 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ TV TV Khoa học TV GDTC 

2 8h 05’– 8h 40’ TV TV TV Toán LS&ĐL 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ Âm Nhạc GDTC Toán Khmer TV 

4 9h 35’–10h 10’ Toán Toán LS&ĐL Khmer Toán 

BUỔI CHIỀU  

1 14h 00’–14h 35’ TV (TC) Mỹ thuật GDĐP Khoa học Tin học 

2 14h 35’–15h 10’ Toán (CC) Anh văn Anh văn HĐTN Đạo đức 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Anh văn Anh văn Công nghệ  HĐTN 

 

Ghi chú:                                                                          

Lâm Đô (A) dạy: 20 tiết;  

Lý Thành Lũy dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết); Đồ Thị Mĩ Ngân dạy: MT (01 tiết);        

Đồ Hoàng Vũ dạy: GDTC (02 tiết);     Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết) 

Lý Thanh Hoàng dạy LS&ĐL (02 tiết); Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết) 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A3 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 
 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ GDTC Anh văn TV TV LS&ĐL 

2 8h 05’– 8h 40’ Khoa học GDTC LS&ĐL TV (TC) TV  

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV TV Anh văn Âm Nhạc GDĐP 

4 9h 35’–10h 10’ TV Toán TV Toán HĐTN 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ Đạo đức Khmer Toán Toán Anh văn 

2 14h 35’–15h 10’ Toán Tin học Toán (CC) Khmer Anh văn 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Công nghệ HĐTN Khoa học Mỹ thuật 

Ghi chú:                                                                          

Nguyễn Hải Phong dạy: 20 tiết ; Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết) 

Lý Huôl dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết); Lý Thanh Hoàng dạy LS&ĐL (02 tiết) 

Đồ Thị Mĩ Ngân dạy: MT (01 tiết); Đồ Diệp Thế dạy: GDTC (02 tiết);  

Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết); Thạch Thị Tuyết dạy Anh văn (04 tiết);  

 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A4  

NĂM HỌC: 2024-2025 

 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Tin học LS&ĐL TV Anh văn  TV 

2 8h 05’– 8h 40’ Công nghệ Anh văn TV TV Khoa học 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV TV LS&ĐL TV (TC) Toán 

4 9h 35’–10h 10’ TV Toán Anh văn Toán HĐTN 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ Toán  GDĐP Khoa học GDTC Mỹ thuật 

2 14h 35’–15h 10’ Toán (CC) Khmer Âm Nhạc HĐTN   GDTC 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN Khmer Toán Đạo đức Anh văn 

Ghi chú:                                                                         

Dương Na Rinh dạy: 17 tiết + Khối trưởng;   Đồ Chanh Than dạy Khoa học (02 tiết) + Đạo đức (01 tiết) 

Lý Huôl dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết); Lý Thanh Hoàng dạy LS&ĐL (02 tiết) 

Đồ Thị Mĩ Ngân dạy: MT (01 tiết); Đồ Diệp Thế dạy: GDTC (02 tiết);  

Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết); Thạch Thị Tuyết dạy Anh văn (04 tiết);  

Lý Phú Sang dạy GDĐP (01 tiết)  

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A5 

NĂM HỌC: 2024-2025 

 
 

TIẾT THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

BUỔI SÁNG 

1 7h 30’– 8h 05’ Anh văn TV Khoa học TV TV 

2 8h 05’– 8h 40’ TV Toán TV Anh văn   Toán 

RA CHƠI (20 phút) 

3 9h 00’– 9h 35’ TV Anh văn TV Toán Khmer 

4 9h 35’–10h 10’ Toán  Anh văn Toán Đạo đức Khmer 

BUỔI CHIỀU 

1 14h 00’–14h 35’ Khoa học Công nghệ Toán (CC) Tin học GDTC 

2 14h 35’–15h 10’ TV (TC) GDĐP HĐTN GDTC Mỹ thuật 

RA CHƠI (20 phút) 
3 15h 30’–16h 05’ HĐTN LS&ĐL LS&ĐL Âm Nhạc HĐTN 

Ghi chú:                                                                         

Trương Thạnh Tuất dạy: 20 tiết ; Lý Huônh dạy: Tin học & Công nghệ (02 tiết) 

Lý Phú Sang dạy: GDĐP (01 tiết) ; Lý Thanh Hoàng dạy LS&ĐL (02 tiết) 

Đồ Thị Mĩ Ngân dạy: MT (01 tiết); Đồ Diệp Thế dạy: GDTC (02 tiết);      

Lý Khê Ma Rinh dạy: AN (01 tiết); Thạch Thị Tuyết dạy Anh văn (04 tiết) 

 

 


